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1 Trần Thị Thanh Bình Nữ 19/01/1999 Nghệ An Kinh 6.0 8.0 2244/QĐ18/2024 TH006698

2 Nguyễn Trọng Cao Nam 11/12/1982 Nghệ An Kinh 5.7 6.0 2245/QĐ18/2024 TH006699

3 Nguyễn Thị Linh Chi Nữ 08/9/1997 Nghệ An Kinh 7.0 7.0 2246/QĐ18/2024 TH006700

4 Nguyễn Thị Kim Chung Nữ 03/5/1980 Nghệ An Kinh 5.0 7.0 2247/QĐ18/2024 TH006701

5 Trần Đức Công Nam 11/9/1981 Nghệ An Kinh 6.0 6.0 2248/QĐ18/2024 TH006702

6 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ 24/8/1994 Nghệ An Kinh 6.3 7.0 2249/QĐ18/2024 TH006703

7 Phan Thị Hiền Nữ 11/12/1998 Nghệ An Kinh 5.7 6.5 2250/QĐ18/2024 TH006704

8 Nguyễn Tiến Hùng Nam 29/4/1978 Nghệ An Kinh 5.0 6.0 2251/QĐ18/2024 TH006705

9 Lê Thị Mai Linh Nữ 07/4/1998 Nghệ An Kinh 5.7 7.0 2252/QĐ18/2024 TH006706

10 Nguyễn Thị Lý Nữ 31/10/1999 Nghệ An Kinh 6.0 8.0 2253/QĐ18/2024 TH006707

11 Trần Thị Tuyết Mai Nữ 24/7/1986 Nghệ An Kinh 5.7 7.5 2254/QĐ18/2024 TH006708

12 Trần Thị Ngân Nữ 20/12/2001 Nghệ An Kinh 6.0 8.0 2255/QĐ18/2024 TH006709

13 Phan Bá Nguyên Nam 01/8/1996 Nghệ An Kinh 6.0 6.0 2256/QĐ18/2024 TH006710

14 Dương Thị Kiều Oanh Nữ 10/11/2001 Nghệ An Kinh 6.3 7.5 2257/QĐ18/2024 TH006711

15 Nguyễn Thị Phương Nữ 15/5/1990 Nghệ An Kinh 5.3 7.5 2258/QĐ18/2024 TH006712

16 Nguyễn Thị Phượng Nữ 10/5/1989 Nghệ An Kinh 5.3 7.0 2259/QĐ18/2024 TH006713

17 Đinh Thị Xuân Quỳnh Nữ 06/12/2001 Nghệ An Kinh 6.0 9.0 2260/QĐ18/2024 TH006714

18 Trần Thị Quỳnh Nữ 13/12/2000 Nghệ An Kinh 6.0 6.0 2261/QĐ18/2024 TH006715

19 Lê Thị Thảo Nữ 19/5/1999 Nghệ An Kinh 6.3 9.0 2262/QĐ18/2024 TH006716

20 Bùi Văn Thìn Nam 16/4/1988 Nghệ An Kinh 6.3 7.5 2263/QĐ18/2024 TH006717

21 Cù Thị Hồ Thu Nữ 13/9/2001 Nghệ An Thái 6.0 8.5 2264/QĐ18/2024 TH006718

22 Nguyễn Thị Thủy Nữ 01/9/1989 Nghệ An Kinh 7.0 6.5 2265/QĐ18/2024 TH006719
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